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TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2010000025 Nguyễn Thành Quang T. Thiện Chiếu

2 2010000041 Nguyễn Thị Liễu TN. Nhuận Ngộ

3 2050000050 Đỗ Minh Hùng T. Di Long

4 2050000061 Tôn Văn Khánh T. Vạn Khánh

5 2050000075 Trương Anh Lực T. Nhuận Sỹ

6 2050000083 Nguyễn Đức Nguyên T. Đức Nguyên

7 2050000124 Nguyễn Ngọc Thế T. Phổ Định

8 2050000128 Nguyễn Thiện T. Thiên Tâm

9 2050000150 Tạ Phương Tuyên T. Đồng Ngôn

10 2050000170 Nguyễn Thị Kim Anh TN. Hạnh Tịnh

11 2050000178 Trần Thị Bé TN. Diệu Nghiêm

12 2050000189 Trần Thị Mỹ Châu TN. Thọ Ngọc

13 2050000194 Nguyễn Thị Có TN. Hạnh Quang

14 2050000202 Lê Thị Xuân Diệu TN. Huệ Thanh

15 2050000220 Nguyễn Thị Gái TN. Quang Lạc

16 2050000221 Lê Vũ Hồng Giang TN. Thọ Nhiên

17 2050000229 Nguyễn Thị Biên Hà TN. Tịnh Mẫn

18 2050000230 Trần Thị Hải TN. Quang Hà

19 2050000249 Lê Hoài Hiếu TN. Vạn Châu

20 2050000252 Lê Thị Ngọc Hóa TN. Uyển Niệm

21 2050000274 Trương Thị Mỹ Huyền TN. Thuần Quang

22 2050000280 Nguyễn Thị Mỹ Lài TN. Huệ Hương

23 2050000281 Nguyễn Thị Lài TN. Nhật Minh

24 2050000292 Võ Thị Liền TN. Thánh Thiện

25 2050000306 Bùi Thị Phi Luyến TN. Nhuận Mến

26 2050000328 Hồ Thị Nết TN. Tuệ Viên Tánh

27 2050000338 Tăng Bích Ngọc TN. Đức Tiên



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2050000348 Trương Thị Quỳnh Nhi TN. Nhuận Châu

29 2050000350 Huỳnh Thị Ngọc Nhi TN. Thuần Hiền

30 2050000351 Trần Thị Thúy Nhiên TN. Vạn Châu

31 2050000356 Nguyễn Tú Ni TN. Nhuận Tâm

32 2050000369 Nguyễn Thị Kim Phụng TN. Phương Nghiêm

33 2050000385 Hầu Thị Thúy Quyên TN. Liên Chi

34 2050000397 Nguyễn Thị Hồng Thắm TN. Phước Xuân

35 2050000429 Võ Thị Thanh Thúy TN. Liên Thùy

36 2050000441 Lê Thị Tiến TN. Bảo Minh

37 2050000445 Nguyễn Thị Bích Trâm TN. Vạn Nguyên

38 2050000446 Hồ Trần Hoài Trâm TN. Bổn Ngọc

39 2050000452 Trần Thị Thùy Trang TN. Diệu Niệm

40 2050000453 Giang Thị Trang TN. Vạn Nghiêm

41 2050000471 Phạm Thị Thùy Vân TN. Tuệ Giác

42 2050000483 Trần Thị Thúy Vy TN. Minh Bảo

43 2050000491 Tống Thị Xuân TN. Tịnh Hồng

44 2070000508 Đinh Văn Minh T. Bổn Trí

45 2070000521 Hoàng Thị Thường TN. Chơn Minh
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